
Ngoại ngữ Tin học

1 Lâm Ngọc Bình 17/09/1983 Định Trung - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ĐH Giảng viên (hạng III)

2 Nguyễn Thị Kim Bích 02/09/1986 Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ĐH Hành chính quản trị

3 Nguyễn Thị Kim Dung 12/03/1992 Đồng Thịnh - Sông Lô - Vĩnh Phúc ĐH Hành chính quản trị

4 Vũ Văn Lượng 06/02/1985 Đồng Cương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc ĐH Hành chính quản trị

5 Kim Thị Ánh Minh 16/07/1977 Trưng Nhị - Phúc Yên  - Vĩnh Phúc ĐH Hành chính quản trị

6 Hồ Thị Phương Hiền 19/05/1983 Trưng Trắc - Phúc Yên - Vĩnh Phúc ĐH Kế toán

7 Giang Thị Nhài 18/09/1993 Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ĐH Kế toán

8 Nguyễn Văn Tài 25/11/1980 An Tường - Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc ĐH Kế toán

9 Nguyễn Thị Thúy Hà 02/07/1982 Trưng Nhị - Phúc Yên  - Vĩnh Phúc ĐH Thiết bị thí nghiệm con TB Miễn thi

10 Nguyễn Văn Tiến 05/10/1979 Hợp Thịnh - Tam Dương - Vĩnh Phúc ĐH Thiết bị thí nghiệm Miễn thi Miễn thi

11 Trần Thị Thu Hương 25/07/1987 Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc CĐ Y tế

12 Nguyễn Thị Thu Yến 26/09/1982 Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc ĐH Thư viện

13 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/10/1997 Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ĐH Quản lý HSSV/ Giáo vụ

14 Kim Thị Thu Hiền 10/10/1989 Đồng Tâm - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ĐH Quản lý HSSV/ Giáo vụ

15 Trần Phương Ly 28/02/1984 Trưng Trắc - Phúc Yên - Vĩnh Phúc ĐH Quản lý HSSV/ Giáo vụ

16 Tạ Thị Phước 09/10/1996 Bình Định - Yên Lạc - Vĩnh Phúc ĐH Quản lý HSSV/ Giáo vụ

17 Trần Bích Thủy 16/06/1988 Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội ĐH Quản lý HSSV/ Giáo vụ

18 Nguyễn Thị Thu Thủy 08/07/1988 Đồng Ích - Lập Thạch - Vĩnh Phúc ĐH Quản lý HSSV/ Giáo vụ

Đính chính: Thí sinh Vũ Văn Lượng có chứng chỉ B1 Ngoại Ngữ nên không thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ.

(Danh sách ấn định có 18 người)
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